
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 2111001254 Nguyễn Diễm Thanh Trang Nữ 21/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CCM01 109 2.20 0
 

Dư Nợ: TOEIC 1,  (759,000)             

2 2111003609 Trần Trung Hưởng Nam 01/09/1993 Tỉnh Long An  11CDD01 115 2.23 Trung bình 0 -                      

3 2111003657 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 04/09/1991 Tỉnh Long An  11CDD01 112 2.69 5

Chăm sóc sức khỏe 
người lớn bệnh nội 
khoa 1 - TH,Chăm 

sóc sức khỏe người 
lớn bệnh ngoại 

khoa 1 - TH,Chăm 
sóc sức khỏe cộng 
đồng 1 - Thực 

hành,Điều dưỡng 
cơ bản ,Chăm sóc 
sức khỏe trẻ em 1 - 
Thực hành,Chăm 
sóc sức khỏe phụ 
nữ, bà mẹ và gia 
đình 1 - Thực 

hành,Chăm sóc sức 
khỏe người lớn 

bệnh ngoại khoa 3 - 
Thực hành,Chứng 

chỉ A Tin Học 
Dư Nợ: TOEIC 2,  

(208,900)             

4 2111003580 Phan Thị Uyên Em Nữ 06/08/1993 Tỉnh Bến Tre  11CDD02 115 2.26 Trung bình 0 -                      

5 2111003612 Nguyễn Thị Tuyết Kha Nữ 30/10/1993 Tỉnh Kiên Giang  11CDD02 115 2.77 Khá 0 -                      

6 2111003572 Trương Thị Kim Liến Nữ 25/02/1992 Tỉnh Kiên Giang  11CDD02 115 2.57 Khá 0 -                      

7 2111004248 Đinh Hồng Hạnh Nguyên Nữ 06/02/1992
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

11CDD02 115 2.16 Trung bình 0 -                      

8 2111003927 Trương Thị Vỹ Phượng Nữ 07/05/1993 Tỉnh Gia Lai  11CDD02 115 2.11 Trung bình 0 -                      

9 2111003932 Chau Prốr Nam 10/02/1993 Tỉnh An Giang  11CDD02 114 2.11 Trung bình 0 -                      

10 2111003939 Phạm Lê Minh Quân Nam 03/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CDD02 115 2.12 Trung bình 0 -                      

11 2111010076 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 20/09/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CDD03 115 2.17 Trung bình 0 -                      

12 2111009427 Chu Phương Danh Nam 01/01/1990 Tỉnh Lâm Đồng  11CDD04 115 1.93 0 -                      

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TÍN CHỈ KHÓA 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

13 2111004049 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 19/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CDD04 115 2.20 Trung bình 0 -                      

14 2111008652 Trần Hữu Huỳnh Nam 19/06/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11CDT01 113 2.60 Khá 0 -                      

15 2111002895 Đặng Tuấn Anh Nam 03/09/1993 Tỉnh Bến Tre  11CDT02 113 2.27 Trung bình 0 -                      

16 2111008602 Huỳnh Tấn Ngọc Nam 01/10/1993 Tỉnh Bình Định  11CDT02 113 2.54 Khá 0 -                      

17 2111000815 Lâm Thái Duy Quang Nam 01/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CDT02 113 2.15 Trung bình 0 -                      

18 2111008011 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 19/03/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CHH01 107 2.65 Khá 0 -                      

19 2111009543 Sầm Thành Tài Nam 16/10/1993 Tỉnh Long An  11CHH01 107 2.67 Khá 0 -                      

20 2111004626 Đặng Thị Kim Chi Nữ 29/04/1993 Tỉnh Bình Định  11CKT01 111 2.23 Trung bình 0 -                      

21 2111000189 Đặng Thị Ngọc Liên Nữ 23/10/1993 Tỉnh Gia Lai  11CKT01 111 2.10 Trung bình 0 -                      

22 2111000425 Ao Thị Bông Nữ 20/10/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CKT02 111 2.61 Khá 0 -                      

23 2111001577 Đoàn Thị Kim Hồng Nữ 18/07/1993 Tỉnh Bình Phước  11CKT02 111 2.27 Trung bình 0 -                      

24 2111000442 Huỳnh Thị Kim Lài Nữ 24/08/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CKT02 111 2.29 Trung bình 0 -                      

25 2111001534 Trần Thị Thanh Loan Nữ 20/10/1993
Tỉnh Thừa Thiên-
Huế 

11CKT02 111 2.05 Trung bình 0 -                      

26 2111004729 Trần Thị Như Phương Nữ 15/11/1992 Tỉnh Tây Ninh  11CKT02 111 2.17 Trung bình 0 -                      

27 2111005634 Huỳnh Thị Cẩm Tú Nữ 04/02/1992 Tỉnh Quảng Nam  11CKT02 111 2.02 Trung bình 0 -                      

28 2111002148 Nguyễn Thị Như ý Nữ 04/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT02 111 2.52 Khá 0 -                      

29 2111003430 Đinh Thị Hồng Yến Nữ 09/11/1993 Tỉnh Long An  11CKT02 111 2.02 Trung bình 0 -                      

30 2111006856 Trần Thị Kim Ngân Nữ 27/11/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CKT03 111 2.59 Khá 0 -                      

31 2111010071 Nguyễn Minh Thơ Nữ 06/07/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CKT03 111 2.23 Trung bình 0 -                      

32 2111007938 Thái Thị Phương Thúy Nữ 01/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CKT03 111 2.04 Trung bình 0 -                      

33 2111010307 Nguyễn Phú Cường Nam 22/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKTQ01 121 2.56 Khá 0 -                      

34 2111001210 Dương Thị ái Ngọc Nữ 15/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CKTQ01 121 2.09 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

35 2111007551 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 12/01/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CKTQ01 121 2.37 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

36 2111002268 Nguyễn Quốc Hưng Nam 18/06/1993 Tỉnh Long An  11COT01 111 2.26 Trung bình 0 -                      

37 2111001521 Trần Hữu Thức Nam 11/09/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11COT01 111 2.08 Trung bình 0 -                      

38 2111004414 Nguyễn Tấn Đạt Nam 04/12/1992 TP. Hồ Chí Minh 11CQL01 114 2.49 Trung bình 0 -                      

39 2111006559 Trần Huy Đô Nam 18/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQL01 114 2.25 Trung bình 0 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

40 2111006564 Nguyễn Quang Đông Nam 22/08/1993 Tỉnh Tây Ninh  11CQL01 114 2.26 Trung bình 0 -                      

41 2111005771 Trần Thị Ngọc Hiền Nữ 25/04/1993 Tỉnh An Giang  11CQL01 114 2.12 0
Chứng chỉ Toeic 

400 -                      

42 2111004444 Lê Thị Khanh Nữ 26/03/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CQL01 114 2.48 Trung bình 0 -                      

43 2111004448 Hồ Thị Tuyết Lan Nữ 21/01/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CQL01 114 2.24 Trung bình 0 -                      

44 2111004399 Nguyễn Thành Nam Nam 01/04/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CQL01 114 2.11 Trung bình 0 -                      

45 2111005073 Võ Anh Tài Nam 11/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQL01 114 2.54 Khá 0 -                      

46 2111002871 Nguyễn Thị Phi Diễm Nữ 28/09/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CQT02 112 2.15 Trung bình 0 -                      

47 2111003072 Vĩnh Minh Mẫn Nam 28/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT02 112 2.21 Trung bình 0 -                      

48 2111004641 Lê Nam Nam 03/07/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CQT02 113 2.03 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

49 2111005493 Lê Huy Thông Nam 19/12/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CQT02 114 2.18 Trung bình 0 -                      

50 2111000308 Võ Thị Kiều Trinh Nữ 24/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT02 113 2.05 2

Giáo dục thể chất 
3,Tài chính quốc 

tế,Chứng chỉ Toeic 
350 

-                      

51 2111005795 Nguyễn Lý Hoàng Anh Nữ 08/02/1993 Tỉnh Trà Vinh  11CQT03 113 2.19 Trung bình 0 -                      

52 2111000785 Trần Thị Mỹ Kiều Nữ 02/09/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

11CQT03 113 2.02 Trung bình 0 -                      

53 2111001975 Nguyễn Minh Trung Nam 23/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT03 112 2.04 Trung bình 0 -                      

54 2111000004 Trần Lê Anh Tuấn Nam 08/03/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CQT03 112 2.20 Trung bình 0 -                      

55 2111003440 Nguyễn Nhật Vi Nữ 05/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT03 112 2.09 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

56 2111005893 Nguyễn Nhật Huy Nam 08/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 114 2.41 1 Tài chính quốc tế -                      

57 2111005905 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 31/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 114 2.04 Trung bình 0 -                      

58 2111004947 Lê Văn Lâm Nam 04/07/1993 Tỉnh Phú Yên  11CQT04 114 2.04 Trung bình 0 -                      

59 2111001336 Nguyễn Hoàng Minh Nam 21/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 111 2.00 0

Chưa tích lũy đủ TC 
môn tự chọn HK 7: 

Khóa luận tốt 
nghiệp cao đẳng - 

Quản trị kinh 
doanh,Kỹ năng và 
quản trị bán hàng 

-                      

60 2111006002 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 12/06/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CQT04 112 2.01 Trung bình 0 -                      

61 2111006470 Vòng Trung Quí Nam 09/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 114 2.01 Trung bình 0 -                      

62 2111002194 Trần Ngọc Thủy Tiên Nữ 04/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT04 112 2.01 Trung bình 0 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

63 2111005423 Nguyễn Thị Trang Nữ 29/05/1993 Tỉnh Hưng Yên 11CQT04 113 2.12 Trung bình 0 -                      

64 2111006842 Phạm Minh Phúc Nam 17/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 115 2.11 Trung bình 0 -                      

65 2111007665 Huỳnh Anh Quốc Nam 14/02/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CQT05 113 2.45 Trung bình 0 -                      

66 2111007152 Vũ Đoan Trang Nữ 04/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CQT05 112 2.94 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

67 2111009960 Phan Chí Hiếu Nam 16/01/1992 11CQT06 112 2.51 Khá 0 -                      

68 2111007003 Lương Thị ý Lan Nữ 24/12/1993 11CQT06 109 2.51 1 Quản trị Marketing -                      

69 2111000534 Nguyễn Thị Hương Nữ 28/12/1993 Tỉnh Bình Phước  11CQTQ01 120 2.67 Khá 0 -                      

70 2111004235 Lê Văn An Nam 26/08/1991 Tỉnh Thanh Hóa 11CSH01 113 2.29 Trung bình 0 -                      

71 2111001114 Sử Đình Chí Nam 27/09/1993 Tỉnh Bình Định  11CSH01 113 2.52 Khá 0 -                      

72 2111003775 Thân Thị Thu Trang Nữ 27/08/1993 Tỉnh Bình Phước  11CSH01 113 2.17 Trung bình 0 -                      

73 2111006646 Đỗ Huỳnh Xuân Hương Nữ 04/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTA01 112 2.54 0
Chứng chỉ Ngoại 

ngữ 2 -                      

74 2111007423 Lê Thị Hồng Phương Nữ 14/01/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTA01 113 2.04 Trung bình 0 -                      

75 2111005298 Nguyễn Thị Trâm Anh Nữ 31/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTA02 114 2.28 Trung bình 0 -                      

76 2111004724 Phạm Thị Phương Nữ 28/01/1993 Tỉnh Hà Tây 11CTA02 114 2.04 0 Công Nợ: Kỹ năng 
học tiếng Anh,  

117,000              

77 2111005197 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 24/10/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTA02 113 2.31 Trung bình 0 -                      

78 2111009816 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 05/08/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTC01 118 2.32 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

79 2111002052 Yang Bội Chi Nữ 10/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC02 118 2.51 Khá 0 -                      

80 2111001491 Phan Chí Cường Nam 11/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC02 116 2.24 Trung bình 0 -                      

81 2111005488 Nguyễn Thị Trà My Nữ 28/11/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CTC02 118 2.13 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

82 2111005730 Nguyễn Hồng Oanh Nữ 1993 Tỉnh Long An  11CTC02 118 2.05 Trung bình 0 -                      

83 2111000973 Hồng Gia Lệ Nữ 27/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.19 Trung bình 0 -                      

84 2111005492 Trương Thị Kiều My Nữ 30/01/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTC03 118 2.03 Trung bình 0 -                      

85 2111005702 Quách Đình Phong Nam 24/02/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CTC03 118 2.16 Trung bình 0 -                      

86 2111003018 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ 07/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC03 118 2.09 Trung bình 0 -                      

87 2111005821 Huỳnh Thị Kiều Diễm Nữ 09/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC04 118 2.02 Trung bình 0 -                      

88 2111003307 Hoàng Thị Hiền Nữ 09/07/1992 Tỉnh Bắc Ninh 11CTC04 118 2.31 Trung bình 0 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

89 2111003252 Ngô Thành Khang Nam 26/11/1993 Tỉnh Long An  11CTC04 118 2.08 Trung bình 0 -                      

90 2111001728 Dương Thị Kim Ngân Nữ 30/06/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11CTC04 118 2.03 Trung bình 0 -                      

91 2111005121 Ngô Hoàng Việt Nam 28/05/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC04 118 2.27 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

92 2111001958 Vũ Nguyễn Thị Thủy Bằng Nữ 05/02/1993 Tỉnh Long An  11CTC05 118 2.09 Trung bình 0 -                      

93 2111000525 Vương Liên Phương Nữ 11/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.05 Trung bình 0 -                      

94 2111000398 Đặng Phương Vy Nữ 04/01/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC05 118 2.02 Trung bình 0 -                      

95 2111006717 Trần Thị Hồng Thái Nữ 25/08/1993 Tỉnh Nam Định 11CTC06 118 2.23 Trung bình 0 -                      

96 2111005159 Trương Thị Yến Trang Nữ 20/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC06 118 2.09 Trung bình 0 -                      

97 2111001190 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 17/01/1993 Tỉnh Bình Phước  11CTC07 118 2.05 Trung bình 0 -                      

98 2111009760 Lâm Thị Kim Ngân Nữ 25/08/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC08 118 2.03 Trung bình 0 -                      

99 2111008250 Trịnh Thị Hoàng Nhi Nữ 30/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC08 118 2.10 Trung bình 0 -                      

100 2111007596 Lê Quỳnh Như Nữ 20/01/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC08 118 2.08 Trung bình 0 -                      

101 2111009854 Hồ Đức Hổ Nam 12/04/1992 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.21 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

102 2111007353 Trần Thị Phương Mỹ Hương Nữ 15/11/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

11CTC09 118 2.05 Trung bình 0 -                      

103 2111007247 Phan Anh Khoa Nam 28/10/1992 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.05 Trung bình 0 -                      

104 2111007843 Lê Thanh Nữ 30/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTC09 118 2.05 Trung bình 0 -                      

105 2111007645 Trần Thị Anh Thi Nữ 21/09/1993 Tỉnh Bến Tre  11CTC09 118 2.07 Trung bình 0 -                      

106 2111007315 Phan Thị Ngọc Thúy Nữ 26/02/1992 Tỉnh Khánh Hoà  11CTC09 118 2.26 Trung bình 0 -                      

107 2111009508 Hồ Nhật Tuấn Nam 02/07/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTC09 118 2.06 Trung bình 0 -                      

108 2111002478 Nguyễn Kim Hoàn Nam 07/02/1993 Tỉnh Bình Định  11CTCQ01 122 2.28 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

109 2111008745 Hứa Nguyễn Đăng Khoa Nam 18/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ01 122 2.04 Trung bình 0 -                      

110 2111008019 Dương Thị Kim Yến Nữ 11/10/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTCQ01 122 2.37 Trung bình 0 -                      

111 2111007661 Nguyễn Huỳnh Như Nữ 02/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ02 122 2.10 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

112 2111006662 Đặng Thị Hoàng Dung Nữ 29/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ03 122 2.79 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

113 2111000896 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/10/1993 Tỉnh Hưng Yên 11CTCQ03 123 2.03 Trung bình 0 -                      

114 2111007269 Trần Thị Cẩm Nhung Nữ 29/08/1993 Tỉnh Long An  11CTCQ03 122 2.00 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

115 2111009003 Trần Mỹ Phụng Nữ 24/11/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ03 122 2.33 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

116 2111009203 Ngô Kiều Tiên Nữ 28/06/1991 Tỉnh Cà Mau 11CTCQ03 122 2.62 Khá 0 -                      

117 2111000473 Nguyễn Bỉnh Sơn Nam 15/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ04 122 2.69 0
Chứng chỉ Toeic 
450,Chứng chỉ A 

Tin Học 
-                      

118 2111001930 Nguyễn Trúc Quân Nữ 01/04/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTCQ05 122 2.41 0
Chứng chỉ Toeic 

450 -                      

119 2111002654 Lương Hồng Vĩ Nam 15/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ07 120 2.28 0
Không tích lũy đủ số 

tín chỉ -                      

120 2111000310 Huỳnh Việt Trinh Nữ 24/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTCQ08 122 2.32 Trung bình 0 -                      

121 2111007384 Nguyễn Ngọc Tùng Anh Nam 25/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH01 110 2.01 Trung bình 0 -                      

122 2111006764 Lê Nguyễn Hoàng Hải Nam 04/09/1992 Tỉnh Bình Thuận  11CTH01 110 2.02 Trung bình 0 -                      

123 2111002544 Nguyễn Khánh Huy Nam 11/05/1993 Tỉnh Tiền Giang  11CTH01 110 2.35 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

124 2111002640 Phạm Anh Tài Nam 12/01/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11CTH01 110 2.81 Khá 0 -                      

125 2111001000 Đoàn Văn Duy Nam 01/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH02 110 2.30 Trung bình 0 -                      

126 2111002262 Bùi Ngọc Hưng Nam 20/01/1992 Tỉnh Đắk Lắk 11CTH02 107 2.04 1 TOEIC 1 -                      

127 2111002788 Huỳnh Đức Huy Nam 09/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH02 110 2.35 Trung bình 0 -                      

128 2111008863 Lê Phan Tuấn Huy Nam 26/03/1993 Tỉnh Đồng Nai  11CTH02 110 2.05 Trung bình 0 -                      

129 2111010308 Trần Thị Thùy Trang Nữ 30/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTH02 110 2.01 Trung bình 0 -                      

130 2111001758 Trương Quang Tuấn Nam 08/10/1993 Tỉnh Vĩnh Phúc 11CTH02 110 2.01 Trung bình 0 -                      

131 2111008173 Phùng Dương Thanh Huyền Nữ 21/09/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CTN01 113 2.10 Trung bình 0 -                      

132 2111000374 Trần Thị Phương Linh Nữ 14/09/1993 Tỉnh Bình Dương 11CTP01 108 2.48 Trung bình 0 -                      

133 2111006888 Lê Độ Quí Sơn Nam 16/06/1993 Tỉnh Bình Thuận  11CTP03 109 2.30 Trung bình 0 -                      

134 2111005862 Võ Lê Minh Châu Nữ 08/04/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

11CVP01 108 2.22 Trung bình 0 -                      

135 2111006821 Lê Kỳ Duyên Nữ 31/12/1993
Thành phố Đà 
Nẵng

11CVP01 108 2.05 Trung bình 0 -                      

136 2111004315 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 25/10/1993 Tỉnh Long An  11CVP01 108 2.33 0
Chứng chỉ Toeic 

400 -                      

137 2111002610 Nguyễn Hoàng Ban Nam 05/01/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CXD01 113 2.05 Trung bình 0 -                      

138 2111000203 Bùi Văn Linh Nam 13/06/1992 Tỉnh Quảng Bình 11CXD01 112 2.38 Trung bình 0 -                      

139 2111002650 Trương Công Tài Nam 04/05/1993 Tỉnh Long An  11CXD01 112 2.13 Trung bình 0 -                      

140 2111001173 Nguyễn Minh Triều Nam 30/01/1993 Tỉnh Bến Tre  11CXD01 112 2.20 Trung bình 0 -                      

141 2111003243 Lê Trường Kha Nam 10/11/1993 Tỉnh Long An  11CXD02 113 2.00 Trung bình 0 -                      

142 2111000744 Trương Tấn Lực Nam 13/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD02 113 2.02 Trung bình 0 -                      



STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

143 2111001307 Hồ Tuấn Nguyên Nam 25/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11CXD02 112 2.14 Trung bình 0 -                      

144 2111002505 Khấu Trọng Nhân Nam 22/10/1993 Tỉnh Bến Tre  11CXD02 112 2.10 Trung bình 0 -                      

145 2111001937 Huỳnh Ngọc Quí Nam 06/11/1993 Tỉnh Long An  11CXD02 112 2.04 Trung bình 0 -                      

146 2111003324 Trần Văn Tới Nam 05/01/1993 Tỉnh Bến Tre  11CXD02 112 2.31 Trung bình 0 -                      

147 2111008079 Hồ Vũ Anh Tuấn Nam 09/12/1993 Tỉnh Phú Yên  11CXD04 112 2.04 Trung bình 0 -                      

148 2111009161 Võ Ngọc Điện Nam 19/11/1993 Tỉnh Bình Định  11CXD05 113 2.04 Trung bình 0 -                      

149 2111008509 Bùi Văn Vũ Nam 15/03/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CXD05 113 2.04 Trung bình 0 -                      

150 2111002607 Văn Hải Âu Nam 23/12/1993 Tỉnh Đắk Lắk 11CXD06 113 2.11 Trung bình 0 -                      

151 2111000222 Lê Hoàng Trúc Nam 03/01/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11CXD06 113 2.00 Trung bình 0 -                      

152 2111008053 Trương Minh Vũ Nam 25/01/1993 Tỉnh Bình Định  11CXD06 113 2.00 Trung bình 0 -                      

153 2111003972 Nguyễn Ngọc Hồng Loan Nữ 15/04/1986 TP. Hồ Chí Minh 11CYS01 108 2.96 0
Chứng chỉ Toeic 

350 -                      

154 2111007920 Lê Công Hoài Nam Nam 12/07/1993
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

11CYS01 108 2.03 Trung bình 0 -                      

Tp.HCM, ngày 17  tháng 08 năm 2016

Người lập biểu

ThS. Hoàng Hữu Du


